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NHIEÄM VUÏ QUY HOAÏCH 



MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU 

 Xây dựng Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng biển 

Nhóm 5 đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 làm cơ sở 

cho đầu tƣ phát triển hệ thống cảng trong nhóm. 

 

 Nghiên cứu các giải pháp thực hiện, kế hoạch hành động 

ngắn hạn, lựa chọn các dự án ƣu tiên. 



PHAÏM VI VAØ NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU 

PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 

 Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm cả các cảng Long 

An, Tiền Giang trên sông Soài Rạp, Bình Dƣơng và Côn Đảo). 
 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 

 Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng tới quy hoạch: điều kiện tự 

nhiên, KT-XH, định hƣớng chiến lƣợc, quy hoạch tổng thể liên 

quan, v.v… 

Xác định vai trò, vị thế của cảng biển trong nhóm đối với phát 

triển chung của vùng lãnh thổ; mối tƣơng quan về tổng thể với 

Nhóm cảng biển số 5 và cả nƣớc. 



PHAÏM VI VAØ NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU 

Tổng hợp, phân tích đánh giá hiện trạng các cảng biển trong 

nhóm; xác định các tồn tại bất cập cần tập trung giải quyết. 

Dự báo nhu cầu thị trƣờng đối với các cảng biển trong nhóm 

trong từng giai đoạn 2015, 2020, 2030. 

Lập quy hoạch chi tiết đến 2020, định hƣớng đến 2030. 

Giải pháp quản lý và bảo vệ môi trƣờng (không phải ĐMC hoặc 

ĐTM).  

Các giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện quy 

hoạch. 

Xây dựng bản đồ thể hiện nội dung, phƣơng án quy hoạch cho 

toàn nhóm và từng cảng, khu bến chính thuộc nhóm. 



THAØNH PHAÀN HOÀ SÔ 

TẬP 1: BÁO CÁO CHÍNH 

Phần 1: Giới thiệu chung 

Phần 2: Đặc điểm khu vực nghiên cứu   

Phần 3: Đánh giá hiện trạng hệ thống cảng biển Nhóm 5 

Phần 4: Dự báo nhu cầu  

Phần 5: Quy hoạch phát triển 

Phần 6: Đánh giá tác động môi trƣờng, giải pháp quản lý và bảo 

vệ môi trƣờng 

Phần 7: Cơ chế chính sách và giải pháp thực hiện 
 

TẬP 3: BẢN VẼ QUY HOẠCH 



NOÄI DUNG QUY HOAÏCH 

Phaàn 1:  

Ñaùnh giaù hieän traïng &ø  

Döï baùo haøng hoùa 



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1 Tổng số bến cảng theo Quyết định 791 Bến 38 

2 Tổng số bến cảng bổ sung so với Quyết định  791 Bến 10 

3 Tổng số bến cảng hiện đang hoạt động Bến 36 

4 Tổng số bến cảng đang xây dựng Bến 2 

5 Tổng số bến cảng chưa triển khai Bến 10 

6 Tổng chiều dài bến tổng hợp, bến chuyên dụng m 13.232,64 

7 Tổng diện tích cảng tổng hợp ha 599,44 



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

STT Tên cảng Phân loại cảng 

Số lƣợng 

cầu cảng 

(chiếc) 

Tổng chiều 

dài cầu cảng  

(m) 

Cỡ tàu cập 

(DWT) 

Diện tích 

chiếm đất 

(ha) 

Sản lƣợng 

thực hiện năm 

2009 (Tấn) 

I KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG SÀI GÒN 

1  Bến cảng Tân Cảng Container 4 733 5.000 31,89   

2 Cầu cảng Nhà máy Đóng tàu Ba Son 
Chuyên dụng 

Đóng &S/C tàu 
6 754 

6.000-

10.000 
26,40 29.081 

3 Bến cảng Sài Gòn Tổng hợp 17 2.745 
10.000-

30.000 
45,83 14.247.959 

- Cầu bến Nhà Rồng + Khánh Hội Tổng hợp 10 1.254 
10.000-

30.000 
24,91   

- Các cầu bến khác Tổng hợp 7 1.491 
10.000-

30.000 
20,92   

4 Bến cảng Tân Thuận Đông Tổng hợp 1 149 15.000 2,95 667.481 

5 Bến cảng Bến Nghé Tổng hợp 4 816 
10.000-

30.000 
32,00 4.729.916 



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

STT Tên cảng Phân loại cảng 

Số lƣợng 

cầu cảng 

(chiếc) 

Tổng chiều 

dài cầu cảng  

(m) 

Cỡ tàu cập 

(DWT) 

Diện tích 

chiếm đất 

(ha) 

Sản lƣợng 

thực hiện năm 

2009 (Tấn) 

I KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG SÀI GÒN 

6 
Bến cảng Công ty Liên doanh phát 

triển Tiếp vận số 1 (VICT) 
Container 4 678 

15.000-

20.000 
28,26 3.160.248 

7 Cầu cảng ELF GAS Sài Gòn Chuyên dụng Gas 1 26 3.000 2,00 60.514 

8 Cầu cảng Biển Đông Tổng hợp 1 70 5.000 3,10 248.425 

9 Cầu cảng Nhà máy Tàu biển Sài Gòn  
Chuyên dụng 

Đóng &S/C tầu 
1 123 10.000 11,36 536.925 

10 Bến cảng Rau Quả Tổng hợp 1 222 15.000 7,24 1.214.652 

11 Bến cảng Bông Sen Tổng hợp 2 275 16.000 6,00 1.019.415 



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

STT Tên cảng Phân loại cảng 

Số lƣợng 

cầu cảng 

(chiếc) 

Tổng chiều 

dài cầu cảng  

(m) 

Cỡ tàu cập 

(DWT) 

Diện tích 

chiếm đất 

(ha) 

Sản lƣợng 

thực hiện năm 

2009 (Tấn) 

II KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI 

1 
Cầu cảng Trạm nghiền Xi măng Phía 

Nam (Công ty Xi măng Hà Tiên I) 

Chuyên dụng Xi 

Măng 
1 205 20.000   124.608 

2 Bến cảng Phú Hữu Tổng hợp 2 320 30.000 24,00   

3 Bến cảng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái Container 1 216 30.000 6,27   

4 Cầu cảng Petec 
Chuyên dụng Xăng 

dầu 
1 206 25.000 12,60 847.455 

5 Bến cảng Tân Cảng Cát Lái Container 7 1.270 30.000 61,23 25.746.409 

6 Cầu cảng Sài Gòn Shipyard 
Chuyên dụng Đóng 

&S/C tầu 
3 256 5.000 9,71 450 

7 Cầu cảng Sài Gòn Petro 
Chuyên dụng Xăng 

dầu 
2 500 32.000 26,00 1.211.253 

8 
Cầu cảng Xi măng Sao Mai (Holcim Việt 

Nam) 

Chuyên dụng Xi 

Măng 
1 205 20.000 13,00 1.180.810 



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

STT Tên cảng Phân loại cảng 

Số lƣợng 

cầu cảng 

(chiếc) 

Tổng chiều 

dài cầu cảng  

(m) 

Cỡ tàu cập 

(DWT) 

Diện tích 

chiếm đất 

(ha) 

Sản lƣợng 

thực hiện năm 

2009 (Tấn) 

III KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG NHÀ BÈ 

1 Bến cảng Dầu thực vật Navioil Tổng hợp 1 174 10.000 15,80 165.619 

2 
Cầu cảng Nhà máy đóng tàu 

Shipmarine 

Chuyên dụng 

Đóng &S/C tầu 
1 100 6.500 6,00   

3 Cầu cảng Nhà máy Đóng tàu An Phú 
Chuyên dụng 

Đóng &S/C tầu 
1 50 5.000 5,00   

4 
Cầu cảng Trường Cao đằng Kỹ thuật 

nghiệp vụ Hàng Giang II 
  1 27 500 1,97   

5 Cầu cảng Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè 
Chuyên dụng 

Xăng dầu 
8 740 

25.000-

30.000 
94,00 5.013.530 

6 Cầu cảng Petechim 
Chuyên dụng 

Xăng dầu 
2 325 

5.000-

25.000 
8,90 524.272 

7 Cầu cảng VK 102   1 60 10.000   145.263 

8 
Cầu cảng Xăng dầu Công ty Lâm Tài 

Chính  

Chuyên dụng 

Xăng dầu 
1 60 15.000 2,45 115.830 



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

STT Tên cảng Phân loại cảng 

Số lƣợng 

cầu cảng 

(chiếc) 

Tổng chiều 

dài cầu cảng  

(m) 

Cỡ tàu cập 

(DWT) 

Diện tích 

chiếm đất 

(ha) 

Sản lƣợng 

thực hiện năm 

2009 (Tấn) 

IV KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG SOÀI RẠP 

1 Cầu cảng Trạm nghiền Xi măng Cotec 
Chuyên dụng Xi 

Măng 
1 70 15.000 3,70   

2 Cầu cảng Trạm nghiền Xi măng Fico 
Chuyên dụng Xi 

Măng 
1 200 20.000 10,26 117.992 

3 Cầu cảng Trạm nghiền Xi măng Chifon 
Chuyên dụng Xi 

Măng 
1 179 15.000 11,33 414.337 

4 Cầu cảng Nhà máy điện Hiệp Phước 
Chuyên dụng Xăng 

dầu 
1 300 30.000 45,50 172.985 

5 Cầu cảng Xi măng Nghi Sơn 
Chuyên dụng Xi 

Măng 
1 204 20.000 7,90 1.332.489 

6 
Bến cảng Container Trung tâm Sài Gòn 

(SPCT) 
Container 2 500 50.000 23,00 190.206 

7 Cầu cảng Calofic Chuyên dụng 1 159 20.000     



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

STT Tên cảng Phân loại cảng 

Số lƣợng 

cầu cảng 

(chiếc) 

Tổng chiều 

dài cầu cảng  

(m) 

Cỡ tàu cập 

(DWT) 

Diện tích 

chiếm đất 

(ha) 

Sản lƣợng 

thực hiện năm 

2009 (Tấn) 

IV KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG SOÀI RẠP 

8 Cầu cảng Xí nghiệp Bột giặt Tico 
Chuyên dụng Hoá 

chất 
1 146 

10.000-

15,000 
3,00   

9 
Cầu cảng Trạm nghiền Xi măng Hạ 

Long 

Chuyên dụng Xi 

Măng 
1 170 15.000 10,80 100.977 

V KHU BẾN PHAO  TRÊN SÔNG NGÃ BẢY - THIỀNG LIỀNG 

1 Khu bến phao chuyển tải Tổng hợp     60.000   113.500 



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

TỈNH ĐỒNG NAI & BÌNH DƢƠNG 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1 Tổng số bến cảng theo Quyết định 791 Bến 25 

2 Tổng số bến cảng bổ sung so với Quyết định  791 Bến 16 

3 Tổng số bến cảng hiện đang hoạt động Bến 15 

4 Tổng số bến cảng đang xây dựng Bến 0 

5 Tổng số bến cảng chưa triển khai Bến 26 

6 Tổng chiều dài bến tổng hợp, bến chuyên dụng m 2.469 

7 Tổng diện tích cảng tổng hợp ha 46 



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

TỈNH ĐỒNG NAI & BÌNH DƢƠNG 

STT Tên cảng Phân loại cảng 

Số lƣợng 

cầu cảng 

(chiếc) 

Tổng chiều 

dài cầu cảng  

(m) 

Cỡ tàu cập 

(DWT) 

Diện tích 

chiếm đất 

(ha) 

Sản lƣợng 

thực hiện năm 

2009 (Tấn) 

I KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI 

1 Bến cảng Bình Dương Tổng hợp 1 110 1.000-5.000 7,30 1.260.000,00 

2 
Bến cảng Đồng Nai (Phân cảng Long 

Bình Tân) 
Tổng hợp 3 170 2.000-5.000 8,33   

3 Cầu cảng SCT Gas Việt Nam Chuyên dụng Gas 1 302 1.000 3,00   

4 Cầu cảng VT Gas 
Chuyên dụng 

xăng dầu 
1 120 1.000 4,49   

II KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG NHÀ BÈ 

1 Cầu cảng Gỗ Mảnh Phú Đông Chuyên dụng gỗ 1 146 25.000 9,30 111.300,00 

2 Cầu cảng Xăng dầu Phước Khánh 
Chuyên dụng 

xăng dầu 
1 220 25.000 13,00   

3 Bến Sà lan Phan Vũ Chuyên dụng     1.000 



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

TỈNH ĐỒNG NAI & BÌNH DƢƠNG 

STT Tên cảng 
Phân loại 

cảng 

Số lƣợng 

cầu cảng 

(chiếc) 

Tổng chiều 

dài cầu 

cảng  (m) 

Cỡ tàu 

cập 

(DWT) 

Diện tích 

chiếm đất 

(ha) 

Sản lƣợng 

thực hiện năm 

2009 (Tấn) 

III KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG LÒNG TÀU 

1 Bến cảng Xi măng Lafarge 
Chuyên dụng 

xi măng 
1 201 30.000 6,38 

2 Cầu cảng công ty TNHH Hóa dầu AP Việt Nam 
Chuyên dụng 

xăng dầu 
1 150 15.000   

3 Cầu cảng Gỗ mảnh Viko Wochimex Chuyên dụng 1 180 15.000 7,26 

IV KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG THỊ VẢI 

1 Cầu cảng Phước Thái (Vedan) Chuyên dụng  2 340 
10.000-

12.000 
120,00 

2 Bến cảng Đồng Nai (Phân cảng Gò Dầu A) Tổng hợp 1 170 2.000 17,60 

3 Cầu cảng Super Phosphate Long Thành Chuyên dụng 1 50 10.000 11,30 

4 Cầu cảng Nhà máy Unique Gas Chuyên dụng 1 130 6.500 1,80 

5 Bến cảng Đồng Nai (Phân cảng Gò Dầu B) Tổng hợp 1 180 
6.500-

12.000 
8,50 



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1 Tổng số bến cảng theo Quyết định 791 Bến 32 

2 Tổng số bến cảng bổ sung so với Quyết định  791 Bến 22 

3 Tổng số bến cảng hiện đang hoạt động Bến 23 

4 Tổng số bến cảng đang xây dựng Bến 5 

5 Tổng số bến cảng chưa triển khai Bến 26 

6 Tổng chiều dài bến tổng hợp, bến chuyên dụng m 6.995,8 

7 Tổng diện tích cảng tổng hợp ha 350,9 



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

STT Tên cảng Phân loại cảng 

Số lƣợng 

cầu cảng 

(chiếc) 

Tổng chiều 

dài cầu cảng  

(m) 

Cỡ tàu cập 

(DWT) 

Diện tích 

chiếm đất 

(ha) 

Sản lƣợng 

thực hiện năm 

2009 (Tấn) 

I KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG CÁI MÉP - THỊ VẢI 

1 
Cầu cảng Trạm nghiền Xi măng Cẩm 

Phả 

Chuyên dụng xi 

măng 
1 186 15.000 9,17   

2 Cầu cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 
Chuyên dụng 

xăng dầu 
2 412 10.000 -   

3 
Cầu cảng Nhà máy nghiền Xi măng Thị 

Vải (Holcim) 

Chuyên dụng xi 

măng 
1 246 50.000 18,00   

4 Bến cảng Phú Mỹ - Bà Rịa Serece Tổng hợp 2 453 60.000 23,03 3.132.615 

5 Cầu cảng Đạm và Dịch vụ Dầu khí 
Chuyên dụng 

Đạm 
1 384,3 50.000 27,46   

6 Cầu cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ 
Chuyên dụng 

Thép 
1 230 50.000 22,00   

7 Bến cảng Quốc tế SP-PSA Container 2 600 
50.000-

80.000 
28,20 21.320 



HIEÄN TRAÏNG CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

STT Tên cảng Phân loại cảng 

Số lƣợng 

cầu cảng 

(chiếc) 

Tổng chiều 

dài cầu cảng  

(m) 

Cỡ tàu cập 

(DWT) 

Diện tích 

chiếm đất 

(ha) 

Sản lƣợng 

thực hiện năm 

2009 (Tấn) 

I KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG CÁI MÉP - THỊ VẢI 

8 Bến cảng Posco 
Chuyên dụng 

Thép 
2 333 45.000 27,70   

9 Cầu cảng Interflour 
Chuyên dụng 

Nông sản 
1 300 75.000 7,57 395.778 

10 Bến cảng Container Tân Cảng Cái Mép Container 1 380 110.000 61,18 1.021.251 

11 Cầu cảng LPG Cái Mép 
Chuyên dụng 

LPG, condensate  
2 362 

2.000-

30.000 
40,00   

II KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG DINH VÀ VỊNH GÀNH RÁI 

1 
Bến cảng Thương mại (phân cảng Cát 

Lở) 

Tổng hợp, Thuỷ 

sản 
2 250 1.000-5.000 5,40   

2 Cầu cảng Dầu K2 Tổng hợp 1 162 5.000 0,12   
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TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

STT Tên cảng Phân loại cảng 

Số lƣợng 

cầu cảng 

(chiếc) 

Tổng chiều 

dài cầu cảng  

(m) 

Cỡ tàu cập 

(DWT) 

Diện tích 

chiếm đất 

(ha) 

Sản lƣợng 

thực hiện năm 

2009 (Tấn) 

II KHU BẾN CẢNG TRÊN SÔNG DINH VÀ VỊNH GÀNH RÁI 

3 Bến cảng KCN Đông Xuyên Tổng hợp           

- Cầu cảng Vina Offshore   1 158 10.000 1,82   

- 
Cầu cảng Xí nghiệp Xăng dầu Thắng 

Lợi 

Chuyên dụng 

xăng dầu 
1 156 10.000 2,00   

4 Cầu cảng VietsovPetro Dịch vụ dầu khí 10 1377 10.000 53,05   

5 Cầu cảng dịch vụ dầu khí PTSC Dịch vụ dầu khí 9 820 
5.000-

10.000 
21,80   

III KHU BẾN CẢNG CÔN ĐẢO 

1 Bến cảng Bến Đầm 
Tổng hợp và hành 

khách 
3 186,5 2.000 2,40   
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TỈNH LONG AN & TIỀN GIANG 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1 Tổng số bến cảng theo Quyết định 791 Bến 2 

2 Tổng số bến cảng bổ sung so với Quyết định  791 Bến 2 

3 Tổng số bến cảng hiện đang hoạt động Bến 0 

4 Tổng số bến cảng đang xây dựng Bến 0 

5 Tổng số bến cảng chưa triển khai Bến 4 

6 Tổng chiều dài bến tổng hợp, bến chuyên dụng m 0 

7 Tổng diện tích cảng tổng hợp ha 0 



KHOÁI LÖÔÏNG HAØNG HOÙA QUA CAÛNG  

TT Tên bến cảng, phao 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tăng B/q 

A Cảng Tp Hồ Chí Minh 31.779 35.032 39.037 43.582 51.993 56.134 67.583 13,40% 

I Hàng khô  16.235 15.993 17.590 16.965 17.967 19.235 29.146 10,24% 

II Hàng Container 15.545 19.039 21.446 26.618 34.026 36.899 38.437 16,29% 

B Cảng Bà Rịa Vũng Tàu 1,333 1,777 4,334 4,406 6,081 7,807 9,503 38.73% 

I Hàng khô  1,333 1,777 4,334 4,406 6,081 7,807 8,445 36.03% 

II Hàng Container 0 0 0 0 0 0 1,057   

C Cảng Đ Nai &B Dƣơng  1,218 1,860 2,141 2,398 3,445 3,910 2,880 15.42% 

I Hàng khô  1,218 1,418 1,341 1,417 2,653 2,647 2,220   

II Hàng Container 0 442 800 980 792 1,263 660   

D Tổng Cộng  34,330 38,669 45,512 50,386 61,519 67,851 79,966 15.13% 

I Hàng khô  18,785 19,188 23,265 22,788 26,701 29,688 39,812 13.34% 

II Hàng Container 15,545 19,481 22,247 27,598 34,818 38,162 40,154 17.14% 



CÔÕ TAØU RA VAØO CAÛNG  

Cỡ, trọng tải tàu ra vào nhóm cảng biển số 5 hầu hết theo QHCT đã đƣợc phê duyệt. Tại 

một số bến/khu bến đã nghiên cứu dẫn tàu có trọng tải lớn hơn vào và rời bến thành công. 

Cụ thể: 

 Cảng Tp. Hồ Chí Minh: 

    + Khu vực sông Sài Gòn: Tàu trọng tải đến 20.000DWT. 

    + Các khu vực khác: Tàu trọng tải đến 30.000DWT. 

 Cảng Đồng Nai:  

    + Khu vực Long Bình Tân: Tàu trọng tải đến 3.000DWT. 

    + Khu vực Gò Dầu: Tàu trọng tải đến 15.000DWT. 

 Cảng Bà rịa – Vũng tàu: 

    + Khu vực Cái Mép: Tàu trọng tải đến 80.000DWT. 

    + Khu vực Thị Vải: Tàu trọng tải đến 116.000DWT. 

    + Khu vực Gò Dầu: Tàu trọng tải đến 15.000DWT. 

    + Khu vực sông Dinh: Tàu trọng tải đến 10.000DWT 

 



CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG KEÁT NOÁI CAÛNG 

LUỒNG TÀU: 

TT Tên luồng 
Thông số kỹ thuật 

Dài (Km) Rộng (m) Sâu (m) 

1 Sài Gòn - Vũng Tàu 91 150 -8,50 

2 

Soài Rạp: 

- Đoạn Bình Khánh 

- Đoạn từ cửa biển vào HP 

72 

11 

61,2 

 

150 

80 - 120 

 

-8,50 

7,0 (9,50) 

3 Sông Dinh  10 60 -6,70 

4 Đồng Nai 11 80 -8,40 

5 

Vũng Tàu - Thị Vải 

- Đoạn Vũng Tàu – Cái Mép 

- Đoạn Cái Mép – Phú Mỹ 

- Đoạn Phú Mỹ - Gò Dầu 

47 

26,1 

11,2 

9,7 

 

310 - 410 

260 - 420 

80 

 

-14,00 

-12,00 

-7,25 



CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG KEÁT NOÁI CAÛNG 

ĐƢỜNG BỘ: 

Số 

TT 

 

Đường   Chủ đầu tư 

Quy mô Tổng mức 

đầu tư 

(tỷ đồng) 

Nguồn vốn 
Tiến độ thực 

hiện 
Chiều dài 

(km) 

Bề rộng 

(làn) 

1 Mở rộng QL 51 

Công ty Cổ phần Phát triển 

đường cao tốc Biên Hòa-

Vũng Tàu (BVEC) 

72,7 
6 cơ giới + 

2 hỗn hợp 
3.200 BOT 2/2012 

2 
Cao tốc Biên 

Hòa – Vũng Tàu 
BVEC 76 4 - 6 15.000 BOT 

2015  

(GĐ 1) 

3 

Cao tốc Tp. 

HCM – Long 

Thành – Dầu 

Giây 

Công ty Đầu tư phát triển 

đường cao tốc Việt Nam 

(VEC) 

55 8 - 12 18.882 

ODA Nhật 

Bản, ADB và 

vốn đối ứng 

của VEC 

2014 

4 
Liên cảng Cái 

Mép – Thị Vải 
Sở GTVT tỉnh BRVT 21,3 6 - 8 

2.838 

(GĐ 1) 

Trái phiếu 

chính phủ 

2012 

(GĐ 1) 

5 Đường 965 
Bộ GTVT 

Ban QLDA 85 
8,5 4 - 6 1.500 

ODA Nhật 

Bản 
11/2011 

6 
Trục B-N đi 

Hiệp Phước 
Sở GTVT Tp. HCM 10,2 6 1.200 Ngân sách TP 01/2010 

7 
Liên cảng Ông 

Kéo – Phú Hữu 
Sở GTVT Đồng Nai 13,8 

6 làn ô tô + 

2 song hành 

Dự kiến Trái 

phiếu CP 
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 Hầu hết các cảng biển trong nhóm đều đƣợc đầu tƣ phát triển theo QHCT đã đƣợc phê 

duyệt. Do một số nguyên nhân khách quan, tiến độ di dời cảng không đáp ứng đƣợc tiến độ 

dự kiến.  

 Các cảng thuộc hệ thống cảng biển Nhóm 5 hiện nay vẫn chủ yếu tập trung tại Tp. HCM 

với gần 50% số lƣợng bến cảng/ cầu cảng. Khối lƣợng hàng hóa vẫn tăng trƣởng ở mức cao, 

trung bình đạt khoảng 15% hàng năm. Tuy nhiên, khối lƣợng hàng qua từng cụm cảng 

phân bổ không đồng đều theo dự báo. 

 Sau khi QHCT nhóm cảng biển số 5 đƣợc phê duyệt, luật Hàng hải mới sửa đổi, VN gia 

nhập WTO thì các dự án cảng biển tại Bà rịa – Vũng tàu bắt đầu đƣợc triển khai mạnh mẽ 

với sự tham gia của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới về vận tải và khai thác cảng biển. Dự 

án Cảng CM-TV sử dụng vốn ODA đƣợc triển khai thực sự đóng vai trò thúc đẩy tốc độ 

đầu tƣ cảng biển trong khu vực.   

 Các cảng tổng hợp, container chuyên dụng đƣợc đầu tƣ phát triển nhanh chóng. Các 

cảng biển mới xây dựng hầu hết đƣợc đầu tƣ đồng bộ, trang bị hiện đại. 

HỆ THỐNG CẢNG BIỂN: 
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 Hệ thống luồng tàu biển ra vào các cảng: 

 Tuyến luồng Vũng Tàu - Sài Gòn vẫn đóng vai trò là tuyến luồng hàng hải chính trong 

nhóm, đƣợc duy trì nạo vét đảm bảo cho tàu ra vào cảng Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai. 

 Tuyến luồng Soài Rạp đã từng bƣớc đƣợc nghiên cứu và nạo vét. Giai đoạn II - đợt 1 

(năm 2007) nạo vét đến độ sâu -7,0m (hệ cao độ Hải đồ - CDL) qua hơn 1 năm quan trắc 

cho kết quả rất khả quan. Gói thầu nạo vét đợt 2 - Giai đoạn II - nạo vết đến độ sâu -9,5m 

(CDL) đang đƣợc tổ chức chọn nhà thầu thi công. 

 Tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải đang đƣợc triển khai nạo vét (sử dụng vốn ODA trong 

dự án Cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải) và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2011. 

Dƣới sự chủ trì của Cục Hàng hải Việt Nam, sự tham gia phối hợp của các cơ quan liên 

quan, năm 2010 đã tổ chức dẫn thành công nhiều tàu container trọng tải đến 116.000DWT 

(chiều dài đến 367m, rộng đến 43m) vào và rời bến cảng SP-PSA. 

 Tuy nhiên, việc cải tạo hệ thống luồng tàu hiện đang chậm so với sự phát triển của hệ 

thống cảng. Điển hình là tuyến luồng Soài Rạp, việc nạo vét đến độ sâu -9,5m hiện giờ mới 

đang triển khai đấu thầu trong khi cảng SPCT đã đi vào hoạt động hơn 1 năm nay; tuyến 

luồng Vũng Tàu - Thị Vải hiện đang thi công nạo vét trong khi các cảng Tân Cảng Cái 

Mép; SP-PSA; SITV đã đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý trong việc công 

bố luồng vẫn còn chậm, chẳng hạn cảng Phú Mỹ (Baria Serece) đã tiếp nhận tàu đến 

60.000DWT từ nhiều năm nay nhƣng về mặt pháp lý thì luồng vào cảng Phú Mỹ mới chỉ 

công bố cho tàu đến 30.000DWT.     

CƠ SỞ HẠ TẦNG KẾT NỐI: 
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Mạng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ: 

Một số tuyến giao thông liên vùng quan trọng đã đƣợc đầu tƣ xây dựng và hoàn thành đƣa 

vào khai thác nhƣ tuyến Xuyên Á; tuyến cao tốc Sài Gòn - Trung Lƣơng,… 

Hầu hết các dự án quan trọng khác về đƣờng bộ liên vùng đã đƣợc khởi công xây dựng nhƣ 

dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 51; đƣờng liên cảng Cái Mép - Thị Vải; đƣờng 965 (thuộc dự 

án Cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải); tuyến trục Bắc - Nam thành phố (đƣờng Nguyễn Hữu 

Thọ) vào khu công nghiệp Hiệp Phƣớc; tuyến cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu 

Giây; 

Mạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động khai thác cảng: 

- Mạng lƣới cấp điện, cấp nƣớc cho các cảng khu vực dọc sông Thị Vải đã từng bƣớc đƣợc 

đầu tƣ, phù hợp với tiến độ đƣa các cảng vào hoạt động. 

- Mạng lƣới cấp điện, cấp nƣớc vào khu công nghiệp Hiệp Phƣớc và cảng biển Hiệp Phƣớc 

cũng đã đƣợc đầu tƣ một phần. 

Nói chung, mạng cơ sở hạ tầng giao thông bộ, đặc biệt là các tuyến kết nối với cảng tuy đã 

đƣợc chú trọng phát triển nhƣng hầu hết đều đƣợc đầu tƣ chậm so với tốc độ đầu tƣ các 

cảng. Không chỉ thiếu đƣờng bộ vào các cảng trong giai đoạn thi công xây dựng cảng mà 

nhiều cảng khi đi vào hoạt động vẫn phải sử dụng đƣờng tạm, điều này hạn chế rất nhiều 

hoạt động khai thác của các cảng biển mới. 

 

CƠ SỞ HẠ TẦNG KẾT NỐI: 



ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG PHAÙT TRIEÅN CÔ SÔÛ 

HAÏ TAÀNG CAÛNG BIEÅN NHOÙM 5  

Mạng Đường sắt: 

Các dự án đƣờng sắt đã đƣợc nghiên cứu trong QHCT đều chƣa đƣợc triển khai đầu tƣ, 

trong đó có các tuyến đƣờng sắt quan trọng nhƣ tuyến Biên Hòa – Vũng Tàu (kết nối với 

khu cảng Cái Mép – Thị Vải); tuyến đƣờng sắt vào khu Hiệp Phƣớc (Tp.HCM),… 

 

Mạng Đường thủy nội địa: 

- Hai tuyến đƣờng thủy quốc gia kết nối nhóm cảng biển số 5 và khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long đã đƣợc xây dựng hoàn tất. 

- Các tuyến ĐTNĐ kết nối cảng TP.HCM và Bà rịa – Vũng tàu chƣa đƣợc đầu tƣ hoàn 

chỉnh nhƣng đã có thể phục vụ kịp thời vận chuyển hàng hóa từ khu vực Tp.HCM ra các 

cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải 

 

 

CƠ SỞ HẠ TẦNG KẾT NỐI: 



MOÄT SOÁ HAÏN CHEÁ, BAÁT CAÄP KHAÙC 

 Tuy đã đạt đƣợc một số thành tựu nhƣng nhìn chung quy hoạch phát triển hệ thống cảng 

biển nhóm cảng số 5 vẫn còn một số hạn chế bất cập, nhƣ sau:  

 Thiếu tính đồng bộ giữa cảng biển với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài cảng (mạng 

đƣờng bộ, mạng cấp điện, cấp nƣớc, thông tin liên lạc, đầu mối dịch vụ hậu cần cảng); Hạ 

tầng ngoài cảng luôn đầu tƣ chậm so với đầu tƣ xây dựng cảng. 

 Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành về hàng hải và địa phƣơng có cảng 

biển vẫn còn bất cập. Điển hình là việc phối hợp đảm bảo an toàn hàng hải trên các con 

sông có tuyến luồng cho tàu biển ra vào chƣa đƣợc phân định rõ ràng dẫn đến việc các hoạt 

động đánh bắt cá, đăng đáy vẫn còn tồn tại tiềm ẩn các nguy cơ tai nạn trên tuyến luồng 

hàng hải. 

 Hệ thống Logistics trong vùng còn yếu kém, chỉ mới đảm nhận đƣợc một số khâu trong 

toàn bộ quá trình hoạt động logistics. Tại nhóm cảng biển số 5, các cảng cạn ICD đang tập 

trung tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh và Biên Hòa, Bình Dƣơng mà chƣa phát triển ra các 

khu vực mới nhƣ Cái Mép - Thị Vải (Bà rịa - Vũng tàu), Hiệp Phƣớc (Tp. Hồ Chí Minh) để 

có thể kịp thời hỗ trợ cho các cảng mới sắp đƣa vào khai thác, nhằm đảm nhận vai trò là 

trung tâm tiếp nhận, bảo quản, phân phối hàng hóa, đầu mối quan trọng của hệ thống 

logistics, kết nối cảng với mạng giao thông quốc gia trong quá trình phân phối và tiếp nhận.  
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(Theo QHTT ñaõ ñöôïc pheâ duyeät) 

TT Danh mục Đơn vị 
Năm 

2015 2020 2030 

A Phƣơng án cao         

I Hàng hóa  Triệu T 230,40 355,31 772,47 

1 Hàng tổng hợp Triệu T 160,50 257,8 600,10 

2 Than quặng Triệu T 2,7 4,5 6,6 

3 Hàng lỏng Triệu T 36,8 42,1 43,3 

4 Hàng quá cảnh Triệu T 30,40 50,91 122,47 

II Hành khách 103 HK 413,6 539,4 1,335,8 

B Phƣơng án cơ bản          

I Hàng qua cảng Triệu T 210,85 304,93 575,88 

1 Hàng tổng hợp Triệu T 144,88 222,86 445,06 

2 Than quặng Triệu T 2,7 4,5 6,51 

3 Hàng lỏng Triệu T 36,8 37,2 43,3 

4 Hàng quá cảnh Triệu T 26,47 40,37 81,01 

II Hành khách 103 HK 338,6 418,2 917,1 

C Phƣơng án thấp         

1 Hàng qua cảng Triệu T 193,88 262,38 433,29 

1 Hàng tổng hợp Triệu T 131,50 188,80 330,29 

2 Than quặng Triệu T 2,7 4,5 6,51 

3 Hàng lỏng Triệu T 36,8 37,2 43,3 

4 Hàng quá cảnh Triệu T 22,88 31,88 53,19 

II Hành khách 103 HK       



DÖÏ BAÙO HAØNG HOÙA  QUA NHOÙM CAÛNG SOÁ 5 

TT Hạng mục  TH 2009 
Năm  Tăng B/q 

2011-2020 

Kịch 

bản 2015 2020 2030 

1 

Khối lƣơng hàng container  
3.600 

(x103 TEU) 

12.013 20.701 51.326 16,7% Cao 

thông qua cảng Nhóm 5 10.500 17.277 36.164 14,9% Cơ bản 

  9.465 14.680 27.346 13,3% Thấp 

2 

Khối lƣợng hàng khô  
39.812 

(x103 T) 

58.415 80.405 152.337 6,6% Cao 

(ngoài container) thông  55.905 73.644 126.675 5,8% Cơ bản 

thƣờng qua cảng Nhóm 5 50.676 60.512 83.865 3,9% Thấp 

3 

Tổng khối lƣợng hàng khô  
79.966 

(x103 T) 

190.560 308.119 716.923 12,8% Cao 

(gồm cả container) thông  171.403 263.693 524.479 11,3% Cơ bản 

qua cảng Nhóm 5 154.792 221.992 384.671 9,5% Thấp 

4 

Tỉ lệ container hóa tƣơng  

49,52% 

69,3% 73,9% 78,8%   Cao 

ứng với các phƣơng án  67,4% 72,1% 75,8%   Cơ bản 

hàng khô  67,3% 72,7% 78,2%   Thấp 

Sơ bộ tính 1TEU = 11,0 T           



DÖÏ BAÙO HAØNH KHAÙCH QUAN NHOÙM CAÛNG SOÁ 5 

TT  Khách đến  Đơn vị 
TH 

2009 

Phƣơng án cơ bản Phƣơng án cao 

2015 2020 2030 2015 2020 2030 

1 Tp Hồ Chí Minh 103 HK 73.1 164.2 202.8 444.7 200.5 261.5 647.7 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 103 HK 77.6 174.4 215.4 472.4 213.1 277.9 688.1 

  Tổng số 103 HK 

 

150.7 

 

338.6 418.2 917.1 413.6 539.4 1,335.8 



DÖÏ BAÙO ÑOÄI TAØU 

 Trên cơ sở phân tích xu hƣớng phát triển của đội tàu biển trên thế giới, khả năng cải tạo 

các tuyến luồng tàu biển ra vào các bến cảng trong nhóm và thực tế thử nghiệm dẫn tàu vào 

các bến cảng cũng nhƣ các dự án phát triển luồng tàu. Dự báo đội tàu ra vào Nhóm cảng 

biển số 5 sẽ nhƣ sau: 

 Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu: 

   + Khu Vũng Tàu, Cái Mép: Tàu container 160.000-200.000DWT; 

   + Khu Thị Vải: Tàu container 100.000-120.000DWT; 

   + Khu Mỹ Xuân: Tàu container có trọng tải đến 60.000DWT; 

   + Khu Gò Dầu C: Tàu container có trọng tải đến 30.000DWT; 

   + Khu Sông Dinh: Tàu container có trọng tải đến 10.000DWT. 

 Cảng Đồng Nai: 

   + Khu Phƣớc An: Tàu container có trọng tải đến 60.000DWT; 

   + Khu Gò Dầu: Tàu container có trọng tải đến 30.000DWT; 

   + Khu Phú Hữu - Ông Kèo: Tàu container có trọng tải đến 30.000DWT; 

   + Khu Long Bình Tân: Tàu container có trọng tải đến 5.000DWT. 

 Cảng Tp. Hồ Chí Minh: 

   + Khu Cát Lái: Tàu container có trọng tải đến 30.000DWT; 

   + Khu Nhà Bè: Tàu container có trọng tải đến 30.000DWT; 

   + Khu Hiệp Phƣớc: Tàu container có trọng tải 50.000-70.000DWT; 



NOÄI DUNG QUY HOAÏCH 

Phaàn 2:  

Quy hoaïch phaùt trieån 



QUY HOAÏCH PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG 

Theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, phân loại và chức năng của nhóm cảng biển 

Đông Nam Bộ  nhƣ sau : 

 Cảng Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu: Là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế (loại IA). Gồm các 

khu bến chức năng: 

+ Cái Mép, Sao Mai - Bến Đình là khu bến chính của cảng, chủ yếu làm hàng container xuất nhập 

khẩu trên tuyến biển xa cho tàu 8  10 vạn DWT, 6.000  8.000 TEU. 

+ Phú Mỹ, Mỹ Xuân : chủ yếu làm hàng tổng hợp container cho tàu trọng tải 5  8 vạn DWT và 

4.000  6.000 TEU; có một số bến chuyên dùng phục vụ cơ sở công nghiệp, dịch vụ ven sông. 

+ Long Sơn: chức năng chính là chuyên dùng của liên hợp lọc hóa dầu, có bến nhập nhập dầu thô 

cho tàu 30 vạn DWT, bến tàu 3  5 vạn DWT nhập nguyên liệu khác và xuất sản phẩm. Phần 

đƣờng bờ phía Đông Nam dành để xây dựng bến làm hàng tổng hợp phục vụ chung cho phát triển 

lâu dài của khu vực. 

+ Bến khách tại Sao Mai - Bến Đình là đầu mối tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế đến 10 vạn 

GRT cho toàn vùng. 



QUY HOAÏCH PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG 

 Thành phố Hồ Chí Minh: Là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I). Gồm các khu bến 

chức năng chính: 

+ Hiệp Phƣớc (trên sông Soài Rạp) là khu bến chính của cảng, chủ yếu làm hàng tổng hợp 

container cho tàu 5 vạn DWT và 4.000 TEU, có một số bến chuyên dùng cho tàu trọng tải 2  3 

vạn DWT phục vụ trực tiếp cơ sở công nghiệp. 

+ Cát Lái (trên sông Đồng Nai) là bến container chính của cảng trong giai đoạn trƣớc mắt, cho 

tàu 2 - 3 vạn DWT. 

+ Các bến trên sông Sài Gòn, Nhà Bè: di dời chuyển đổi công năng theo quyết định 791/QĐ - TTg 

ngày 12 tháng 8 năm 2005; cải tạo nâng cấp (không mở rộng) các bến trên sông Nhà Bè cho tàu 

đến 3 vạn DWT. Xây dựng mới bến khách cho tàu đến 6 vạn GRT tại Phú Thuận (hạ lƣu cầu Phú 

Mỹ);  chuyển đổi một phần bến Khánh Hội làm bến khách nội địa và trung tâm dịch vụ hàng hải.  

 Đồng Nai: Cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I). Gồm các khu bến chức năng : 

Phƣớc An, Gò Dầu (trên sông Thị Vải) là khu bến chính của cảng, chủ yếu làm hàng tổng hợp 

container cho tàu đến 6 vạn DWT ( Phƣớc An ) và 3 vạn DWT (Gò Dầu), có một số bến chuyên 

dùng của cơ sở công nghiệp dịch vụ ven sông.  

Phú Hữu, Nhơn Trạch (trên sông Đồng Nai, Nhà Bè, Lòng Tàu) là khu bến chuyên dùng, có một 

số bến tổng hợp cho tàu 1  3 vạn DWT.  

 Ngoài ra quy hoạch một số bến chuyên dùng, vệ tinh cho các cảng chính nhƣ bến chuyên dùng cho 

tàu khách, tàu hàng 5.000  10.000 DWT tại Côn Đảo; các cảng vệ tinh nhỏ trên các nhánh sông Soài 

Rạp, Lòng Tàu, Đồng Nai…. 



TIEÂU CHÍ QUY HOAÏCH 

Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5 đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 đƣợc thiết lập 

theo các nguyên tắc sau: 

- Về cơ bản cần bám sát Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định 

hƣớng đến năm 2030 đã đƣợc Thủ Tƣớng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2190/QĐ-

TTg ngày 24/12/2009. Phù hợp với Chiến lƣợc biển của Việt Nam đến năm 2020. 

- Tận dụng tối đa tài nguyên mặt đất, mặt nƣớc phát triển cảng biển phục vụ phát triển kinh tế. 

Hƣớng mạnh ra biển để nhanh chóng tiếp cận với biển xa, giảm thiểu khó khăn trở ngại về luồng 

tàu vào cảng; đồng thời kết hợp chặt chẽ và tạo động lực phát triển các khu kinh tế, đô thị ven 

biển. 

- Ƣu tiên dành quỹ mặt đất, mặt nƣớc quy hoạch phát triển các bến cảng tổng hợp, container 

hoặc các cảng cho hàng chuyên dùng có tính chất phục vụ cả vùng. 

- Phát triển cụm cảng với quy mô đồng bộ: Tuyến bến, kích thƣớc bến, quy mô cỡ tàu ra vào 

cảng, cao độ mặt bến và độ sâu đáy bến, các yếu tố kỹ thuật đồng bộ, cơ sở dịch vụ hàng hải phục 

vụ hệ thống cảng. Công nghệ, thiết bị sử dụng trên cảng cần đảm bảo yếu tố hiện đại... 

- Gắn liền quy hoạch phát triển cảng với quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng công cộng cảng biển 

nhƣ luồng hàng hải, khu quay vòng, vũng đợi tàu, hệ thống thông tin tín hiệu hàng hải..... 

- Quy hoạch phát triển đồng bộ với hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật ngoài cảng. Đảm bảo 

khi cảng xây dựng xong phải kết nối ngay đƣợc với mạng lƣới hạ tầng ngoài cảng phục vụ khai 

thác. 



TIEÂU CHÍ QUY HOAÏCH 

- Cỡ tàu ra vào cảng: Nghiên cứu cỡ tàu ra vào các khu bến cảng phù hợp với sự phát triển của 

đội tàu biển trên thế giới và khả năng đáp ứng cũng nhƣ khả năng cải tạo mở rộng các tuyến 

luồng vào cảng. 

- Chú trọng phát triển các đầu mối logistic sau cảng hỗ trợ cho hoạt động cảng biển.  

- Quy hoạch phát triển cảng biển cần phải phù hợp với quy hoạch phát triển không gian vùng, 

quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các quy hoạch ngành liên quan khác. 

- Tận dụng tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, đặc biệt từ khu vực tƣ nhân và FDI để phát triển 

cảng biển và cơ sở hạ tầng công cộng cảng biển.  

- Phát triển cảng cần đảm bảo yếu tố bền vững, trong đó gắn phát triển cảng biển với việc bảo vệ 

môi trƣờng, bảo tồn sinh thái thiên nhiên và không gây tác động xấu đến các hoạt động xã hội 

dân sinh trong khu vực. 

- Gắn liền quy hoạch phát triển cảng với đảm bảo an ninh quốc phòng. 

- Riêng đối với hệ thống cảng Vũng Tàu - Thị Vải trên địa bàn tỉnh Bà rịa - Vũng tàu, sẽ nghiên 

cứu theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Bà 

rịa - Vũng tàu (tháng 8/2010) là cần xem xét quy hoạch phát triển khu vực Vũng Tàu - Cái Mép 

Thị Vải thành một cụm cảng trung chuyển container quốc tế. 

 



QUI 

HOAÏCH 

PHAÙT 

TRIEÅN 

NHOÙM 

CAÛNG 

BIEÅN  

SOÁ 5 

Ñoàng Nai 

Tp. HCM 

Baø ròa – Vuõng taøu 

Tieàn Giang – Long An 



QUY HOAÏCH CAÛNG TP.HCM (TREÂN SOÂNG SAØI GOØN) 



QUY HOAÏCH CAÛNG TP.HCM (CAÙT LAÙI) 



QUY HOAÏCH CAÛNG TP.HCM (TREÂN SOÂNG NHAØ BEØ) 



QUY HOAÏCH CAÛNG TP. HCM (HIEÄP PHÖÔÙC) 



QUY HOAÏCH KHU CAÛNG LONG AN – TIEÀN GIANG 



QUY HOAÏCH CAÛNG ÑOÀNG NAI (LONG BÌNH TAÂN) 



QUY HOAÏCH CAÛNG ÑOÀNG NAI (NHÔN TRAÏCH) 



QUY HOAÏCH CAÛNG ÑOÀNG NAI (PHÖÔÙC AN – GOØ DAÀU) 



QUY HOAÏCH CAÛNG VUÕNG TAØU – CAÙI MEÙP THÒ VAÛI 



QUY HOAÏCH CAÛNG CAÙI MEÙP THÒ VAÛI (KHU MYÕ XUAÂN) 



QUY HOAÏCH CAÛNG CAÙI MEÙP – THÒ VAÛI (KHU PHUÙ MYÕ) 



QUY HOAÏCH CAÛNG CAÙI MEÙP – THÒ VAÛI (KHU CAÙI MEÙP) 



QUY HOAÏCH CAÛNG VUÕNG TAØU (KHU LONG SÔN) 



QUY HOAÏCH CAÛNG VUÕNG TAØU ( VUÕNG TAØU – S.DINH) 



QUY HOAÏCH HEÄ THOÁNG LUOÀNG TAØU 

 Tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải 

Nghiên cứu tổng thể toàn diện tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải vào đến Gò Dầu nhằm đáp ứng cho lƣu 

thông tàu trọng tải lớn ra vào các cảng. Cụ thể: 

+ Nạo vét, nâng cấp đoạn luồng từ ngoài biển đến khu Bến Đình - Sao Mai cho tàu 10 vạn DWT, 

container 8.000 TEU; vào khu bến Cái Mép cho tàu trọng tải 8 vạn DWT, tàu chở container đến 6.000 

TEU với chuẩn tắc phù hợp với yêu cầu của cảng cửa ngõ quốc tế. Trƣớc mắt độ sâu đáy luồng đến -

14,0m (CD) sau đó là -16,0m (CD). 

+ Nâng cấp đoạn luồng sông Thị Vải đến khu bến Phƣớc An - Đồng Nai cho tàu trọng tải 6 vạn DWT, 

tàu container 4.000 TEU; khu bến Gò Dầu cho tàu 3 vạn DWT ra vào thƣờng xuyên ít phải lợi dụng 

triều. Trƣớc mắt độ sâu đáy luồng đến -12,0m (CD). 

+ Nghiên cứu chỉnh trị một số đoạn cong lồi của bờ sông nhằm cải tạo luồng cho tàu trọng tải trên 10 

vạn DWT vào, rời bến khu vực Thị Vải. 

- Nghiên cứu bố trí một số khu chờ tàu, khu neo đậu cho tàu bè và khu neo đậu cho sà lan. 

 Tuyến luồng Vũng Tàu - Sài Gòn 

- Không cải tạo mở rộng toàn tuyến luồng này. Chỉ cải tạo một số đoạn cong gấp, duy trì độ sâu luồng 

Lòng Tàu cho tàu trọng tải 3 vạn DWT ra vào thƣờng xuyên (cả ngày, đêm) ít lợi dụng triều. 

 Tuyến luồng Soài Rạp 

- Nạo vét, nâng cấp luồng Soài Rạp, từ biển đến Bình Khánh cho tàu 5 vạn DWT và 4.000 TEU ra vào 

ít phải lợi dụng triều. Trƣớc mắt cao độ đáy luồng đến -12,0m (CD) 

- Nghiên cứu bố trí một số khu chờ tàu, khu neo đậu cho tàu bè và khu neo đậu cho sà lan. 



CAÙC DÖÏ AÙN ÖU TIEÂN 

Giai đoạn từ nay đến năm 2015 sẽ tập trung đầu tƣ phát triển các bến cảng và luồng vào cảng nhƣ sau: 

(1). Luồng và đƣờng vào cảng: 

- Luồng hàng hải: Nghiên cứu toàn diện tuyến luồng Vũng Tàu – Thị Vải và đề xuất giải pháp cải tạo 

cho tàu trọng tải đến hơn 100.000DWT vào đến khu cảng Thị Vải; cho tàu trọng tải đến 60.000DWT 

vào khu cảng Mỹ Xuân, Phƣớc An; cho tàu  đến 30.000DWT vào đến khu cảng Gò Dầu. Đối với luồng 

Soài Rạp: Tiếp tục quan trắc, nghiên cứu nạo vét luồng đến độ sâu -12,0m (hệ Hải đồ) cho tàu 

50.000DWT và 70.000DWT (giảm tải, lợi dụng triều) vào khu cảng Hiệp Phƣớc. 

- Đƣờng bộ kết nối với cảng: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã khởi công. Xúc tiến khởi công 

các dự án đã đƣợc quy hoạch. Ƣu tiên đầu tƣ các tuyến đƣờng kết nối với các cảng đã khởi công xây 

dựng.  

(2). Bến cảng biển: 

- Đối với các bến cảng tổng hợp, container: 

+ Đẩy mạnh đầu tƣ và đƣa vào khai thác khu bến trên sông Cái Mép - Thị Vải, khu bến container 

Vũng Tàu, đảm bảo chức năng khu cảng cửa ngõ quốc tế. 

+ Đẩy mạnh đầu tƣ và đƣa vào khai thác các bến thuộc giai đoạn đầu ở khu Hiệp Phƣớc của cảng TP. 

Hồ Chí Minh. 

+ Triển khai đầu tƣ các bến thuộc khu vực Phú Hữu - Ông Kèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Đối với các bến cảng chuyên dùng: 

+ Đẩy mạnh đầu tƣ và đƣa vào khai thác khu bến chuyên dùng phục vụ Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam 

Việt Nam trên đảo Long Sơn 


